
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SKHCN-VP Đồng Tháp, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo  
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Thực hiện Công văn số 606/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 7 năm 2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo,  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến 

hành xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành khoa học 

và công nghệ (Phụ lục kèm theo). 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                             

- GĐ & các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Quản 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CHỈ TIÊU BÁO CÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Công văn số     /SKHCN-VP ngày    tháng 7 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

1  Giấy chứng nhận tổ chức khoa học và công nghệ  Giấy Năm Sở Khoa học và Công nghệ   

2  Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ  Giấy Năm Sở Khoa học và Công nghệ   

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

3  Tuyển dụng đặc cách Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ   

4  Giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

5  Bố trí, quy hoạch vị trí lãnh đạo trong tổ chức  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

6  

Hỗ trợ kinh phí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, 

chuyển nhượng kết quả hoạt động KH&CN theo quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; 

công bố kết quả hoạt động KH&CN  

Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

7  
Đầu tư đổi mới phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng 

thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của tổ chức KH&CN  
Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

8  Hỗ trợ cá nhân hoạt động KH&CN tham gia hội thảo 

khoa học trong nước, quốc tế tham gia các chương trình, 
Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

dự án đầu tư, hợp tác KH&CN  

9  Về nâng lương vượt bậc  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

10  

Về đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao 

hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm 

công tác  

Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

11  Về kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ chế độ  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

12  Về nhà khoa học đầu ngành  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

13  
Về nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia đặc biệt quan trọng  
Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

14  Về nhà khoa học trẻ tài năng  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

15  
Về kết quả thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với cán 

bộ KH&CN  
Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

16  Nâng cao trình độ chuyên môn  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

17  Kỹ năng quản lý KH&CN  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

18  Đào tạo theo nhóm nghiên cứu  Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

19  Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia KH&CN Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

20  Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

21  Bồi dưỡng sau tiến sỹ Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

22  Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

23  
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành KH&CN 
Người Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

24  Số tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

25  Số tổ chức đã chuyển thành công ty cổ phần Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

Số lượng tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ  

26  Sàn giao dịch công nghệ Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

27  Trung tâm giao dịch công nghệ Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

28  
Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công 

nghệ 
Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

29  Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

30  Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

31  Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp Tổ chức Năm Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

KH&CN 

32  
Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) Số người 

tham gia 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

33  
Sự kiện kết nối cung cầu (Techdemo) Số người 

tham gia 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

34  
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) Số người 

tham gia 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

35  Tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

36  Số nhiệm vụ cấp quốc gia đang tiến hành Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

37  
Số nhiệm vụ cấp quốc gia được nghiệm thu và đăng ký 

kết quả 
Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

38  Số nhiệm vụ cấp quốc gia đã đưa vào ứng dụng Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

39  Tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

40  Số nhiệm vụ cấp tỉnh đang tiến hành Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

41  
Số nhiệm vụ cấp tỉnh được nghiệm thu và đăng ký kết 

quả 
Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

42  Số nhiệm vụ cấp tỉnh đã đưa vào ứng dụng Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

43  Tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

44  Số nhiệm vụ cấp cơ sở đang tiến hành Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

45  
Số nhiệm vụ cấp cơ sở được nghiệm thu và đăng ký kết 

quả 
Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

46  Số nhiệm vụ cấp cơ sở đã đưa vào ứng dụng Số nhiệm vụ Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

Công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ  

47  Sách  Số tên Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

48  Báo/Bản tin  Số lượng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

49  Tạp chí/ấn phẩm liên tục Số lượng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

50  Cơ sở dữ liệu Số CSDL Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) 

51  
Kinh phí nhiệm vụ KH&CN trung ương ủy quyền địa 

phương quản lý (chi tiết theo từng nhiệm vụ) 
Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

52  Chi nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện  Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

53  Chi nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

54  Chi hoạt động KH&CN phục vụ quản lý nhà nước Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

55  Chi hoạt động KH&CN cấp huyện Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

56  Chi các đơn vị sự nghiệp Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

57  Chi nâng cao năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

58  Kinh phí đầu tư phát triển Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

59  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương Số quy chuẩn Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

60  

Số đợt thanh tra, kiểm tra phương tiện đo, phép đo,  lượng 

của hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm 

Số đợt Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

61  
Số lượng cơ sở được thanh tra, kiểm tra Số lượng cơ 

sở 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

62  

Số lượng phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, tổ 

chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được 

thanh tra, kiểm tra 

Số lượng 

phương tiện 

đo, phép đo, 

hàng đóng gói 

sẵn, tổ chức 

hoạt động 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

kiểm định, 

hiệu chuẩn, 

thử nghiệm 

63  Số phương tiện đo/cơ sở vi phạm  Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

64  
Công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) Số tổ chức, cá 

nhân 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

65  
Công bố hợp chuẩn (bên thứ ba) Số tổ chức, cá 

nhân 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

66  
Công bố hợp quy (bên thứ nhất) Số tổ chức, cá 

nhân 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

67  
Công bố hợp chuẩn (bên thứ ba) Số tổ chức, cá 

nhân 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

68  
Chi định tổ chức đánh giá sự phù hợp Số tổ chức 

được chỉ định 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

69  
Thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong 

sản xuất/trong nhập khẩu/ trong lưu thông 
Số cơ sở Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

70  Sản phẩm, hàng hoá được thanh tra, kiểm tra Số lượng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

71  Hàng hóa vi phạm Số lượng Năm Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

72  Cơ sở vi phạm Số lượt Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

73  Cơ sở bị xử lý Số lượt Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

74  
Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải 

thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn 
Giấy xác nhận Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

75  
Tổ chức, cá nhân tổ chức xét thưởng Số tổ chức, cá 

nhân 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

76  
Công tác đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ   Số lượt người 

tham gia 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

77  
Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ 

quyền sở hữu công nghiệp (Ghi rõ từng đối tượng gồm: 

sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 

hiệu, tên thương mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn…) 

Số lượt hướng 

dẫn 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

78  

Số vụ được 

hướng dẫn và 

đã nộp đơn 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

79  
Số vụ được 

giải quyết 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

80  Công tác xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

(Ghi rõ từng đối tượng gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, 

kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, thiết 

Tổng số vụ 

Năm 

1. Sở Khoa học và Công 

nghệ 

2. Cục Quản lý thị trườgn 

 

81  
Số vụ phạt 

cảnh cáo 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

82  
kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn…) 

 

Số vụ phạt 

tiền 

3. Công an 

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/ 

huyện 

 

83  

Tổng số tiền 

phạt (triệu 

đồng) 

 

84  
Số sản phẩm 

bị xử lý 

 

85  

Số vụ cần 

trưng cầu 

giám định/ 

xin ý kiến 

chuyên môn 

 

Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

86  
Số lượng dự án, nhiệm vụ về hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ được phê duyệt 
Dự án Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

87  
Số sáng chế/giải pháp hữu ích được hỗ trợ bảo hộ, khai 

thác 
Giải pháp Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

88  
Số sản phẩm đặc thù địa phương được hỗ trợ bảo hộ, 

quản lý quyền sở hữu trí tuệ 
Sản phẩm Năm Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

89  
Số lượng tổ chức tập thể được thành lập để quản lý tài 

sản trí tuệ cộng đồng 
Hội, Hiệp hội Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

90  Số lượt người được tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ Lượt người Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

91  Số lượt doanh nghiệp được hỗ trợ về sở hữu trí tuệ 
Lượt doanh 

nghiệp 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

92  
Số lượt phát sóng truyền hình tuyên truyền về sở hữu trí 

tuệ 

Lượt phát 

sóng 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

93  
Tổng số kinh phí chi cho hoạt động sở hữu trí tuệ được 

phê duyệt  
Triệu đồng Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

94  
Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế (ghi 

rõ trong Y học hạt nhân hay Xạ trị) 

Số cơ sở có 

ứng dụng 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

95  Số thiết bị  

96  

Số thiết bị 

được lắp đặt 

mới trong kỳ 

báo cáo 

 

97  Số bác sỹ  

98  Số kỹ thuật  
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

viên 

99  

Số bệnh nhân 

được chẩn 

đoán/điều trị 

 

100  

Tổng hoạt độ 

dược chất 

phóng xạ 

được sử dụng 

trong kỳ báo 

cáo (mCi) 

 

101  
Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực công 

nghiệp (Soi an ninh hải quan, Soi bo mạch, linh kiện, 

Công nghiệp hóa chất, phân bón, Công nghiệp dầu khi, 

Công nghiệp thép, xi măng, Công nghiệp bia nước giải 

khát, giấy và khác) 

Số cơ sở có 

ứng dụng 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

102  

Tổng số 

nguồn phóng 

xạ kín 

 

103  
Tổng số thiết 

bị bức xạ 

 

104  
Số thiết bị 

được lắp đặt 

mới trong kỳ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

báo cáo 

105  
Số nhân viên 

bức xạ 

 

106  Thiết bị chiếu xạ công nghiệp dùng nguồn Co 60 Số thiết bị Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

107  

Thiết bị chiếu xạ công nghiệp dùng nguồn Co 60 (trong 

Hải sản, Trái cây, Khử trùng y tế, Mặt hàng khác) 

Khối lượng 

chiếu xạ 

(tấn/m3) 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

108  Thiết bị chiếu xạ công nghiệp dùng máy gia tốc Số thiết bị Năm Sở Khoa học và Công nghệ  

109  

Thiết bị chiếu xạ công nghiệp dùng máy gia tốc (trong 

Hải sản, Trái cây, Khử trùng y tế, Mặt hàng khác) 

Khối lượng 

chiếu xạ 

(tấn/m3) 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

110  Cấp phép tiến hành công việc bức xạ Số giấy phép 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

111  

Số lượng 

nhân viên bức 

xạ 

 

112  

Số lượng thiết 

bị  

X-quang 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

113  
Số lượng thiết 

bị PET/CT 

 

114  
Số lượng thiết 

bị SPECT/CT 

 

Thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân 

115  
Chấp hành các quy định về khai báo, đề nghị cấp giấy 

phép 

Số cơ sở (tốt/ 

chưa tốt/ chưa 

thực hiện) 

Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

116  Bổ nhiệm người phụ trách an toàn theo quy định  

117  
Chấp hành quy định về cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ, 

đào tạo về an toàn bức xạ 

 

118  
Theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên 

bức xạ 

 

119  
Khám và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ đối với 

nhân viên bức xạ 

 

120  Công tác quản lý hồ sơ về an toàn bức xạ  

121  
Nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng 

xạ; sổ theo dõi về sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị bức xạ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

122  Quy trình tiến hành công việc bức xạ  

123  Nội quy an toàn bức xạ  

124  Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ  

125  Thực hiện các quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  

126  

Thực hiện kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị 

ghi đo bức xạ, kiểm xạ định kỳ khu vực tiến hành công 

việc bức xạ 

 

127  Dấu hiệu cảnh báo bức xạ  

128  
Kiểm tra đánh giá an toàn việc đối với công việc bức xạ 

của cơ sở (kiểm tra thực tế của Đoàn thanh tra, kiểm tra) 

 

129  

Thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về 

an toàn bức xạ và các yêu cầu, kiến nghị của các đoàn 

thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ 

 

130  
Thực hiện việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công 

việc bức xạ hàng năm và khi được yêu cầu. 

 

131  

Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001 

Số TTHC Năm Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Định kỳ 

báo cáo 
Đơn vị báo cáo 

 

Ghi 

chú 

132  
Tình hình công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001 

Số cơ quan 

công bố 
Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

133  
Số cơ quan được kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
Số cơ quan Năm Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 

 Người lập 

 

 

 

 

Lê Kim Yến 

(Số điện thoại: 0907838205) 
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